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STT Mã lớp Mã sv Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 DH15CB 15115001 Ngô Văn An 5
2 DH15CB 15115002 Nguyễn Thị Thúy An 5
3 DH15NL 15137002 Võ Trường An 8
4 DH15CB 15115003 Hoàng Công Anh 4
5 DH14NHA 13113009 Phạm Thị Anh 8
6 DH15NL 15137005 Nguyễn Đức Bửu 6
7 DH15QD 15124020 Nguyễn Thị Mộng Cầm 6
8 DH15NL 15137006 Phạm Văn Chỉnh 3
9 DH13CH 13131223 Lầy Kim Công 2

10 DH15CK 15118012 Trần Thanh Danh 5
11 DH14SP 14132127 Nguyễn Văn Diệp 9
12 DH14CD 14153070 Mai Thạch Dũ 7
13 DH15TM 15122036 Hồ Như Bảo Duyên 5
14 DH15CB 15115031 Trương Thị Mỹ Duyên 7
15 DH13HH 13139024 Đỗ Đăng Dương 3
16 DH14PT 14121003 Huỳnh Ngọc Đỉnh 6
17 DH13CB 13115026 Nguyễn Thành Đô
18 DH15CB 15115033 Trần Châu Giang 4
19 DH15NL 15137014 Nguyễn Ngọc Hải 4
20 DH15GN 15115044 Võ Thị Thúy Hằng 8
21 DH15NL 15137016 Lê Công Hậu 1
22 DH15NL 15137017 Phạm Phước Hậu 5
23 DH15NL 15137019 Dương Thu Hiền 8
24 DH15TD 15138023 Nguyễn Thế Hiển
25 DH15GN 15115051 Lê Thanh Hoa 7
26 DH13CC 13118146 Nguyễn Quốc Hòa
27 DH15GB 15115055 Phạm Văn Hòa 8
28 DH15CB 15115057 Hoàng Tăng Hoài 10 t6-4
29 DH15NL 15137022 Trần Văn Hoài 7
30 DH13CB 13115214 Hồ Xuân Hoàng 3
31 DH14PT 14121005 Phan Minh Hoàng 2
32 DH15NL 15137025 Bùi Quốc Huy 8
33 DH15NL 15137027 Nguyễn Hoàng Huy 8
34 DH15NL 15137030 Vũ Gia Huy 6
35 DH13SP 13132026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền
36 DH15CB 15115063 Lê Tấn Hưng
37 DH13GI 13162034 Phạm Thị Hương 7
38 DH15GI 15162016 Trần Thị Ngọc Hương 7
39 DH15GN 15115066 Nguyễn Thị Thu Hường 6
40 DH15TB 15124125 Nguyễn Bảo Khang
41 DH15NL 15137032 Nguyễn Bách Khoa 7
42 DH13KM 13120498 Lê Ngọc Lan Khuê 5
43 DH15QD 15124130 Lương Hào Kiệt 2 t3
44 DH15CB 15115071 Phạm Diễm Kiều 6
45 DH15CB 15115079 Hoàng Thị Mỹ Linh 6
46 DH15CB 14115331 Trần Thị Yến Linh 5
47 DH15TD 15138035 Phạm Hồng Lĩnh 6
48 DH15NL 15137034 Phạm Thanh Long 9
49 DH15KS 15116082 Vòng Vỉnh Long



50 DH15CB 15115087 Trần Văn Lộc 6
51 DH15GN 15115086 Trần Văn Lộc 6
52 DH15CC 15118053 Đặng Minh Lợi 2
53 DH15TK 15131075 Nguyễn Hoàng Nhật Minh 6
54 DH13KN 13155169 Thái Uyển My 8
55 DH15GB 15115099 Nguyễn Kiều Kim Ngân 8
56 DH15CB 15115100 Nguyễn Thị Thúy Ngân 8
57 DH15CB 15115103 Bùi Văn Nghĩa 5
58 DH15NL 15137039 Lê Nam Phong 8
59 DH13CB 13115324 Trần Bảo Phong 5
60 DH15NL 15137041 Trần Duy Phong 3
61 DH13GB 13115326 Diệp Quang Phú 3
62 DH14QT 14122112 Ngô Việt Phương 3
63 DH15GN 15115130 Nguyễn Thị Hồng Phương 2
64 DH15GN 15115131 Phan Thị Kim Phượng 3
65 DH15QT 15122184 Nguyễn Hoàng Sơn 1
66 DH13PT 13121139 Lê Thị Tâm
67 DH15CB 15115143 Ngô Thị Thanh Tâm 8
68 DH15NL 15137046 Nguyễn Thành Tâm 9
69 DH15NL 15137047 Phạm Thị Thanh Tâm 6
70 DH15NL 15137048 Nguyễn Đình Nhật Tân 4
71 DH14DTB 14130321 Nguyễn Ngọc Thạch 10
72 DH15NL 15137049 Lâm Hồng Thái 7
73 DH13SP 13132054 Vũ Xuân Thành 5
74 DH15CB 15115153 Nguyễn Thị Thu Thảo
75 DH15CB 15115144 Quách Thế Thắng 5
76 DH15OT 15154053 Sơn Ngọc Thắng 5
77 DH14KN 14155040 Trần Đức Thiện
78 DH15NY 15116161 Từ Văn Thường 6
79 DH15GN 15115167 Trần Thiện Tiến 4
80 DH15KS 15116173 Trần Văn Toán
81 DH13KN 13155321 Vũ Văn Tòng 5
82 DH15CB 15115172 Đỗ Thị Huyền Trang 8
83 DH15GN 15115176 Nguyễn Thị Thùy Trang
84 DH15CK 15118117 Lý Ngọc Trọng 5
85 DH15NL 15137065 Lê Trung 10
86 DH15CB 15115182 Vũ Trung Trực 7
87 DH14SP 14132257 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2 t3
88 DH15NL 15137068 Nguyễn Minh Tuấn 8
89 DH13KM 13120449 Nguyễn Minh Tuấn
90 DH13TD 13138240 Phạm Anh Tuấn
91 DH15CB 15115193 Trần Minh Tuấn 8
92 DH13TY 13112428 Lâm Thị Vân 3
93 DH13HH 13139217 Trần ái Vân 7
94 DH13KS 13116776 Nguyễn Thị Hồng Vi 6
95 DH15CB 15115198 Phạm Thanh Vị 6
96 DH15OT 15154071 Huỳnh Tấn Vũ 7
97 DH13QR 13114186 Nguyễn Tô Hoàng Vũ
98 DH13KM 13120495 Văn Thị Hải Yến


